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ĐỀ BÀI

Câu 1 (1 điểm)

Thế nào là chuyển động đều, không đều? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động?

Câu 2 (2 điểm)


Nêu công thức tính công cơ học? Vận dụng để tính công của lực kéo có độ lớn F=50N dịch chuyển quãng đường 200m.

Câu 3 (4 điểm)


Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 130m hết ¼ phút. Khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 20 giây rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

Câu 4 (3 điểm)


Một quả cầu có thể tích là 0,002m3 được nhúng trong nước.

a) Tính các lực tác dụng lên quả cầu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, trọng lượng riêng của quả cầu là 78000N/m3.

b) Quả cầu nổi, chìm hay lơ lửng? Vì sao?

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM VẬT LÝ 8

Câu 1 (1 điểm)


- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian (0,5đ)


- Chuyển động không đều là chuyển động mà có vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian (0,5đ)

Câu 2 (2 điểm)

Công thức tính công cơ học (0,5 điểm)

A = F.s Trong đó F: độ lớn của lực kéo (N)



        s: độ dài quãng đường được dịch chuyển (m)



        A: công cơ học (1 J = 1 Nm)
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Vận  dụng  tính :



Giải:

F = 50N



Công cơ học là 

s=200m



Áp dụng công thức tính công:

A = ?        (0,5 đ )


A = F.s = 50.200= 1000J

Đáp số: 1000J (1,0 điểm)

Câu 3 (4 điểm)
	Cho: 


	S1 = 130m

t1 = ¼ ph út = 15s

S2 = 60m

t2 = 20s
	0,5 điểm
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Tính:
	1 = ?

2 = ?

tb = ?


	


Giải:

Vận tốc trung bình trên quãng đường dốc là: 
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(1 điểm)

Vận tốc trung bình trên quãng đường nằm ngang là: 
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(1 điểm)

Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là: 
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 (1,5 điểm)

Câu 4: 3 điểm

	Cho biết: 


	V = 0,002m3
dn =10000N/ m3
dv = 78000 N/ m3
	0,5 điểm

	T ính:
	a) FA = ?

P = ?

b) Vật nổi, chìm hay lơ lửng?


	


Giải:

a) Vật nhúng trong nước chịu tác dụng của các lực là:

+ Trọng lực
+ Lực đẩy Acsimet FA
Độ lớn của lực đẩy Acsimet là:

FA = dn .V = 10000.0,002 = 20(N)
(1 điểm) 

Độ lớn của trọng lực là:

P = dg.V=78000.0,002 = 156(N)
(0,5 điểm)

b) So sánh lực đẩy Acsimet và trọng lực ta thấy:

FA <P vậy quả cầu sẽ chìm xuống
(1 điểm)
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